
STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học STC TL TBC TL Xếp loại TN
Số môn 

điểm F
Ghi chú Công nợ

1 2109006991 Trần Quý Đam Nam 04/02/1990 Tỉnh Đồng Nai  09CCD01 105 1.98 0 Chưa đủ 2.0 -                      

2 2109006113 Nguyễn Phụng Thùy Liên Nữ 06/04/1991 TP. Hồ Chí Minh 09CDD06 133 3.06 Khá 0 -                      

3 2109004723 Võ Thị Bích Duy Nữ 15/01/1991 Tỉnh Bến Tre  09CKT01 111 2.03 Trung bình 0 -                      

4 2109006125 Phạm Xuân Duyên Nữ 05/03/1990 TP. Hồ Chí Minh 09CKT01 111 2.00 1 Tin học kế toán -                      

5 2109004961 Nguyễn Thị Xuân Hiền Nữ 03/11/1991 TP. Hồ Chí Minh 09CKT02 114 2.06 Trung bình 0 -                      

6 2109004583 Nguyễn Đình Thanh Cao Nam 17/02/1991 Tỉnh Long An  09CQT02 116 2.02 Trung bình 0 -                      
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6 2109004583 Nguyễn Đình Thanh Cao Nam 17/02/1991 Tỉnh Long An  09CQT02 116 2.02 Trung bình 0 -                      

7 2109005337 Nguyễn Thanh Trường Nam 08/02/1991 Tỉnh Long An  09CQT02 113 2.05 1 Quản trị dự án đầu tư -                      

8 2109002527 Lê Hoàng Mỹ Duyên Nữ 13/07/1990 TP. Hồ Chí Minh 09CTC01 114 2.04 Trung bình 0 -                      

9 2109005176 Trần Thị ánh Mỹ Nữ 03/12/1990 TP. Hồ Chí Minh 09CTC05 110 1.94 1
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-                      

10 2109006139 Bùi Thị Hồng Vân Nữ 06/05/1984 Tỉnh Đồng Nai  09CTN01 113 2.38 Trung bình 0 -                      

11 2109003646 Nguyễn Văn Hậu Nam 22/07/1989 Tỉnh Bình Định  09CTP02 107 2.16 Trung bình 0 -                      

12 2109004976 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 23/05/1991 Tỉnh Tiền Giang  09CVP01 108 2.40 0 Nợ môn tự chọn -                      

13 2109004107 Nguyễn Thị Như Vấn Nữ 16/02/1991 Tỉnh Ninh Thuận  09CVP01 109 2.15 Trung bình 0 -                      

14 2109000880 Hoàng Nguyễn Nhân Nam 07/05/1987 TP. Hồ Chí Minh 09CXD02 107 2.06 Trung bình 0 -                      

Tp.HCM, ngày 12  tháng 01 năm 2015
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